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[image: Introduction to Online Teaching for English Teachers][image: Turn Your Teaching Experience Into A Successful Online Business]Học trực tuyến (E-learning) là phương pháp học đã áp dụng phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... Tại Mỹ, hàng triệu học sinh phổ thông đăng ký học E-learning và tại nhiều bang ở quốc gia này, trước khi được công nhận tốt nghiệp, mỗi học sinh phải đăng ký học một số môn nhất định tại các lớp học trực tuyến. Tại Việt Nam nhiều trường học đã áp dụng thường xuyên các lớp dạy học trực tuyến cho người học trong những năm trở lại đây khi mà internet phát triển cùng các thiết bị nghe nhìn và nhu cầu của người học, đặc biệt vừa qua khi dịch bệnh Ncovid 19 xảy ra thì dạy trực tuyến là giải pháp tối ưu.
Ở Việt Nam ngày 3-6-2020 Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định, ngành giáo dục sẽ quyết tâm thực hiện tốt, làm bài bản, có căn cứ pháp lý để coi dạy học trực tuyến là phương thức được sử dụng chính thức trong nhà trường.
1. Tại sao dạy và học trực tuyến?
· Đáp ứng nhu cầu lượng đông đảo sinh viên học tập trong thời công nghiệp 4.0
· Xu thế nhà trường thông minh cần có dạy và học trực tuyến
· Người học có thể học tại nhà hoặc bất kì đâu mà không cần phải tập trung trong 1 không gian, thời gian giới hạn, 
· Có thể duy trì việc học dù xã hội đang cách ly điển hình như đợt dịch NCOVID19 vừa qua
2. Những thuận lợi và không thuận lợi của dạy trực tuyến
2.1 Thuận lợi:
Ưu điểm của lớp học trực tuyến là khả năng giảm thiểu chi phí đi lại, tiết kiệm được thời gian và không gian học tập. Hơn thế nữa, việc xây dựng thiết kế web trường học không tốn nhiều chi phí bằng việc xây dựng một trường học và cũng không cần giấy phép xây dựng phức tạp. Ngoài ra, dạy học online còn có các ưu diểm khác:
· Đào tạo mọi lúc mọi nơi: Truyền đạt kiến thức nhanh chóng, thông tin theo yêu cầu của học viên. Người học có thể truy cập vào các lớp học trực tuyến tại bất kỳ nơi đâu: ở nhà, nơi làm việc hay các địa điểm mạng internet công cộng và vào bất kỳ thời gian nào thích hợp khi người học muốn.
· Tiết kiệm chi phí học tập: Giúp học viên giảm tới khoảng 60% chi phí đi lại, địa điểm tổ chức học tập. 
· Tiết kiệm thời gian học tập: So với phương pháp đào tạo truyền thống thì các lớp học qua mạng giúp sinh viên tiết kiệm khoảng từ 20 đến 40 % thời gian do giảm được thời gian đi lại và sự phân tán.
· Hệ thống hóa: Học trực tuyến cho phép sinh viên dễ dàng tham gia lớp học, và có thể theo dõi kết quả cũng như tiến độ học tập. Với khả năng thiết kế website quản lý học sinh sinh viên, giáo viên có thể biết được những sinh viên nào tham gia lớp học, khi nào họ hoàn tất quá trình học tập và đưa ra giải pháp thực hiện giúp họ phát triển trong quá trình học.
· Nói chung, ưu điểm của dạy học trực tuyến mang lại sự tiện ích cho cả người học và giảng viên.
· Đối với giảng viên: có thể sử dụng hình ảnh, âm thanh và video để truyền đạt nội dung học tập đến người học thêm hấp dẫn và sinh động hơn. Ngoài ra, còn có thể quản lý sinh viên thông qua tính năng thiết kế website quản lý trường học.
· Đối với sinh viên: Tiết kiệm được nhiều chi phí học tập cũng như chi phí đi lại và địa điểm. 
2.2 Không thuận lợi:
Ngoài những ưu điểm tiện ích thì dạy học trực tuyến còn có những nhược điểm như sau:
· Một số ít SV không được trang bị đủ internet, phương tiện nghe nhìn như điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân…..
· Sinh viên không có nhiều cơ hội học hỏi trao đổi thông tin với bạn bè.
· Muốn sinh viên học tập tốt thì dạy học online phải có đội ngũ giáo viên hướng dẫn rõ ràng.
· Mạng internet dạy học trực tuyến không đủ tiêu chuẩn, sức chứa cho số lượng sinh viên có thể học với tình trạng hình ảnh, âm thanh ổn định. Giảng viên và sinh viên thỉnh thoảng bị out ra trong quá trình dạy học.
· Môi trường học không kích thích được sự chủ động và sáng tạo của sinh viên.
· Dạy học trực tuyến  làm giảm khả năng truyền đạt với lòng say mê nhiệt huyết của Giảng viên đến sinh viên.
· Giảng viên không trực tiếp xử lý được sinh viên khi sinh viên không ngiêm túc trong quá trình học.
· Một số giảng viên không quen với việc sử dụng mạng internet nên làm tăng khối lượng công việc cũng như áp lực cho giảng viên.
· Nhược điểm quan trọng của hình thức dạy học online đó chính là sự tương tác của sinh viên với giảng viên một cách trực tiếp. Khó tương tác giữa người dạy và người học nên dẫn đến khó kiểm soát được mức độ đang tiếp thu, thái độ học tập của người học trong tiết dạy và học online.
· Tuy một số trang web khóa học online có cung cấp tính năng trao đổi trực tiếp giữa giảng viên và sinh viên thông qua các phần mềm trò chuyện trực tuyến nhưng cũng không đầy đủ và sinh động bằng việc trao đổi như hình thức đào tạo truyền thống.
3. Phương án xây dựng bài giảng trực tuyến
3.1 Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất
· Máy tính xách tay có webcam và micro hoặc máy tính để bàn thì có thể mua webcam rời (hiện nay có thiết bị webcam gắn sẵn micro).
· Phần mềm Zoom, Gotomeeting…. cài đặt cùng với chương trình PowerPoint.
3.2 Soạn bài giảng online
a. Xác định mục tiêu và kiến thức trọng tâm chủ đạo của bài giảng 
Bước đầu tiên và cũng có thể nói là bước quan trọng, đặt nền móng, cơ sở cho cả quá trình thiết kế bài giảng đào tạo trực tuyến đó chính là xây dựng ý tưởng, xác định rõ các kiến thức chủ đạo và mục tiêu cụ thể cho bài giảng. Trong quá trình xây dựng bài giảng trực tuyến cần đảm bảo những nội dung, thông tin sử dụng cần có sự liên quan chặt chẽ, xoay quanh kiến thức muốn truyền đạt cho SV. Những nội dung đưa vào bài giảng cho SV cần được chọn lọc từ các tài liệu quan trọng và được sắp xếp một cách logic, khoa học, đảm bảo hiệu quả đào tạo và tình huống thực tế cao. 
b. Cấu trúc một bài giảng: 
· Trang mở đầu: Có tên bài và tên tác giả, thông báo copyright (bản quyền) nếu thấy cần, giống như trang đầu của bài giảng PowerPoint thường làm.
· Tạo trang mục tiêu bài dạy.
· Các trang thể hiện nội dung bài giảng: Tạo các câu hỏi tương tác (quizze) giúp người học chủ động, hứng thú theo dõi bài giảng (câu hỏi không nhất thiết cứ phải cho điểm). 
· Sử dụng đa phương tiện để truyền tải bài giảng: âm thanh, video, hình ảnh, bài tập giao về nhà…
· Tài liệu tham khảo: có thể là tài liệu .doc, có thể là đường link tới trang web hay các hình ảnh. Thường nằm ở trang gần kết thúc.
c. Xây dựng kho tư liệu phục vụ bài giảng đào tạo trực tuyến
· Bài giảng trực ngoài việc cung cấp các kiến thức cơ bản, cần mang tới nhiều sự mới mẻ cho người học qua những kiến thức nâng cao hoặc cách trình bày thú vị. 
· Nguồn tư liệu phục vụ bài giảng thường được tổng hợp từ nhiều nguồn. Sau khi có được đầy đủ tư liệu cần dùng cho bài giảng trực tuyến, phải tiến hành sắp xếp tổ chức lại thành thư viện tư liệu, tức là tạo được cây thư mục hợp lý.
d. Lựa chọn công cụ và số hóa kịch bản
Tiêu chí cần căn cứ vào nhu cầu của người học để lựa chọn công cụ và số hóa kịch bản phù hợp. Có thể sử dụng nhiều công cụ để chuyển đổi bài giảng đào tạo dưới dạng truyền tải hiệu quả như: Powerpoint, Video, Hình ảnh,… để mang lại sự tương tác và thu hút người học nhất nhưng vẫn đảm bảo được nội dung  muốn truyền đạt.
e. Kiểm tra chương trình, chỉnh sửa và hoàn thiện bài giảng
Bước cuối cùng trong công đoạn xây dựng bài giảng trực tuyến đó kiểm tra và chạy thử bài giảng nhằm kiểm chứng nội dung và xử lý lỗi nếu có, tự mình trải nghiệm và đưa ra những nhận xét, phát hiện những lỗi và cảm nhận bài giảng đã đủ thu hút, mới lạ hay không? Cần kiểm tra lại xem các hình ảnh đã được sử dụng đúng thời điểm nói chưa, cách phối màu có hợp lý không, các câu hỏi tương tác có được đặt ở đúng thời điểm để người học cảm thấy bớt nhàm chán không? Có đúng nội dung mong muốn truyền đạt cho người được đào tạo? Đối với GV quá trình xây dựng, thiết kế bài giảng trực tuyến là điều cực kỳ quan trọng và cần thiết để đem lại hiệu quả cho buổi học. 
3.3 Xây dựng kịch bản và tổ chức cho bài giảng online
· Kịch bản bài giảng trực tuyến xây dựng trên cơ sở nội dung bài giảng, kịch bản thường phân ra trong 10 đến 15 phút cho 1 ý hoặc chủ đề, hết 1 chủ đề nên tương tác thông qua thảo luận, ví dụ, bài tập, câu hỏi….
· Kịch bản còn tùy thuộc vào các hình thức chuẩn bị cho từng bài giảng trực tuyến như bài giảng video được quay trước, bài tập gửi trước…được phối hợp lời giảng, tương tác… trên lớp trực tuyến
4. Kết luận
· Học trực tuyến từ giải pháp tình thế đến xu hướng tất yếu trong giáo dục thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0
· Bằng cấp chất lượng, thị trường toàn cầu phát triển... là những lý do học trực tuyến tiếp tục phát triển mạnh trong năm tới.
· Tuy còn một số yếu điểm nhưng sẽ được khắc phục bởi sự chuẩn bị chu đáo của người dạy và ham học hỏi của người học thì dạy và học trực tuyến sẽ mang lại hiệu quả.
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